KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN 6
I. MỤC ĐÍCH: 
1. Năng lực:

     Kiểm tra, đánh giá mức độ yêu cầu cần đạt ở phần học kì II chương trình Ngữ văn 6 với mục đích đánh giá năng lực đọc hiểu và viết của học sinh.

2. Phẩm chất: 
      Yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

- Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài kiểm tra trực tiếp.

III. MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
1. Ma trận
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Văn bản nghị luận
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	 Kể  lại Truyền thuyết/ truyện cổ tích.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	1.5
	0.5
	2.5
	1.5
	0
	3.0
	0
	1.0
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


2. Bảng đặc tả
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/

Đơn vị

kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận

dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	Nhận biết:

- Nhận biết được các ý kiến, lý lẽ, bằng chứng trong văn bản.
- Nhận biết được câu chủ đề, đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận.

- Nhận biết được các cụm từ, từ loại tiếng Việt.

Thông hiểu: 

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lý lẽ, bằng chứng.

- Hiểu được nội dung của văn bản.

- Giải thích được nghĩa của một số từ ngữ có trong văn bản.

- Phân loại được từ mượn có trong văn bản.

Vận dụng: 

Trình bày được cách giải quyết của bản thân về vấn đề đặt ra trong văn bản và rút ra bài học cho bản thân.
	3TN
	5TN 


	2TL
	

	2
	Viết
	Kể lại một truyện truyền thuyết/ cổ tích bằng lời kể của em.
	Nhận biết: 

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao:

Đóng vai nhân vật để kể lại một truyện cổ tích.
	
	
	
	1TL*

	Tổng
	
	
	3
	5
	2
	1

	Tỉ lệ%
	
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	
	60
	40


IV. ĐỀ KIỂM TRA                                             
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

          Mỗi cá nhân đều có những đặc điểm tuyệt vời riêng. Đà điểu rất giỏi chạy nhanh còn đại bàng thì có khả năng bay cao. Không ai đánh giá cao đà điểu ở khả năng bay hay huấn luyện đại bàng để chạy nhanh cả. Vì vậy, bạn cần biết rõ các giá trị của mình và chọn các công việc phù hợp để giá trị đó được tỏa sáng. Thực tế đã chứng minh, chỉ những người nào nắm vững kĩ năng và yêu thích công việc của mình đang làm mới có khả năng trở thành người giỏi trong lĩnh vực đó.

                         (Trích Giá trị bản thân làm nên sự khác biệt-https://careerbuilder.vn)

Thực hiện các yêu cầu: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu trả lời dưới đây (câu 1 đến câu 8)
Câu 1 (0.5 điểm) Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích là:

a. Tự sự
        b. Miêu tả                        c. Nghị luận
          d. Biểu cảm

Câu 2 (0.5 điểm) Câu chủ đề của đoạn văn trên là:
a. Mỗi cá nhân đều có những đặc điểm tuyệt vời riêng.
b. Đà điểu rất giỏi chạy nhanh còn đại bàng thì có khả năng bay cao.
c. Không ai đánh giá cao đà điểu ở khả năng bay hay huấn luyện đại bàng để chạy nhanh cả.
            

d. Thực tế đã chứng minh, chỉ những người nào nắm vững kĩ năng và yêu thích công việc của mình đang làm mới có khả năng trở thành người giỏi trong lĩnh vực đó.                                              
Câu 3 (0.5 điểm) Giá trị của bản thân là gì?
a. Là những ưu khuyết điểm riêng, điểm không mạnh của mỗi người so với những người khác.

b. Là ưu điểm, điểm mạnh vượt trội của mỗi người so với những người khác khiến mình có một cá tính riêng, dấu ấn riêng không trộn lẫn với đám đông.

c. Là những ưu khuyết điểm riêng của mỗi người so với những người khác.

d. Là những điểm không mạnh của mỗi người so với những người khác.

Câu 4 (0.5 điểm) Định nghĩa nào đúng nhất về sự tỏa sáng:
a. Là sự khẳng định mình, làm cho mình không bị lãng quên trong kí ức của mọi người.

b. Là một con người có nhân cách, làm cho mình không bị lãng quên trong kí ức của mọi người.

c. Là sự khẳng định mình, làm cho mình bị lãng quên trong kí ức của mọi người.

d. Là khi một con người, một nhân cách được mọi người xung quanh ngưỡng mộ, trân trọng.

Câu 5 (0.5 điểm) Theo em, những câu văn nào trong đoạn văn là câu nêu dẫn chứng:
 a. Mỗi cá nhân đều có những đặc điểm tuyệt vời riêng. Đà điểu rất giỏi chạy nhanh còn đại bàng thì có khả năng bay cao.
b. Đà điểu rất giỏi chạy nhanh còn đại bàng thì có khả năng bay cao. Không ai đánh giá cao đà điểu ở khả năng bay hay huấn luyện đại bàng để chạy nhanh cả.
c. Không ai đánh giá cao đà điểu ở khả năng bay hay huấn luyện đại bàng để chạy nhanh cả. Vì vậy, bạn cần biết rõ các giá trị của mình và chọn các công việc phù hợp để giá trị đó được tỏa sáng.  

d. Vì vậy, bạn cần biết rõ các giá trị của mình và chọn các công việc phù hợp để giá trị đó được tỏa sáng. Thực tế đã chứng minh, chỉ những người nào nắm vững kĩ năng và yêu thích công việc của mình đang làm mới có khả năng trở thành người giỏi trong lĩnh vực đó.                                              
Câu 6 (0.5 điểm) Hai cụm từ “chạy nhanh” và “bay cao” thuộc:
a. Cụm động từ

b. Cụm danh từ              c. Danh từ
      d. Động từ

Câu 7 (0.5 điểm) Trong câu văn “Mỗi cá nhân đều có những đặc điểm tuyệt vời riêng” có mấy từ ghép:
a. 1 từ 

          b. 2 từ                            c. 3 từ

       d. 4 từ 

Câu 8 (0.5 điểm) Những từ ghép ở trên (câu 7) là từ?
a. Thuần Việt
         b. Tiếng Anh                  c. Tiếng Pháp        d. Hán Việt                 

Câu 9 (1.0 điểm) Em có đồng ý với tác giả: bạn cần biết rõ các giá trị của mình và chọn các công việc phù hợp để giá trị đó được tỏa sáng. Vì sao?

Câu 10 (1.0 điểm) Em cần làm gì để phát huy những giá trị của bản thân?
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)
  Đóng vai một nhân vật trong truyện cổ tích mà em yêu thích và kể lại.

V. HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. 
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	c
	0,5

	
	2
	a
	0,5

	
	3
	b
	0,5

	
	4
	d
	0,5

	
	5
	b
	0,5

	
	6
	a
	0,5

	
	7
	c
	0,5

	
	8
	d
	0,5

	
	9
	HS nêu quan điểm của bản thân, có thể theo hướng sau:
- Em có đồng ý với tác giả.

- Vì: Mỗi người cần biết rõ ưu điểm của mình để chọn những công việc phù hợp với bản thân và sở thích. Có như vậy, sẽ luôn có động lực trong cuộc sống và đạt được thành quả cao trong công việc.
	1,0

	
	10
	HS có thể nêu những điều sau để phát huy giá trị của bản thân:

- Biết rõ ưu, khuyết của mình.

- Chăm học, chăm làm…

- Luôn học tập, rèn luyện phát huy những ưu điểm của bản thân…
	1,0

	II. 
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: Có đầy đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể một câu chuyện cổ tích bằng lời một nhân vật.
	0,25

	
	
	3. Hs có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài:  Đóng vai nhân vật để tự giới thiệu về mình và câu chuyện 

* Thân bài:  Kể diễn biến của câu chuyện

- Xuất thân của nhân vật.

- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.

- Diễn biến chính: Sự việc 1- Sự việc 2- Sự việc 3 
* Kết bài: Kết thúc câu chuyện và bài học được rút từ câu chuyện.
	3,0

	
	
	4. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	5. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25



